[bookmark: _GoBack]PL1: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN QUÝ I/2023
(Kèm theo Công văn số:      /CCTT&BVTV-TTPC ngày    tháng 3 năm 2023 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ cơ sở
	Số ĐT
	Số giấy CN

	01
	Trần Thị Hương
	Thôn Broong Blong, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
	0979.376.793
	47/GCN-BBP

	02
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phương
	Thôn Pêng Blong, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
	0979.723.237
	48/GCN-BBP

	03
	Hộ kinh doanh Lê Văn Dũng
	Thôn Trung Nghĩa Tây - xã Kroong - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum
	0985.748.559
	01/GCN-BBP

	04
	Hộ kinh doanh Thành Tâm - Thành Đức
	Thôn 2 - xã Kroong - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum
	0343.859.121
	02/GCN-BBP

	05
	Hộ kinh doanh Nguyễn Công Tuyền
	Thôn Ngọc Hiệp – xã Đắk Dục – huyện Ngọc Hồi – tỉnh Kon Tum
	0383925291
	03/GCN-BBP












PL2: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP QUÝ I/2023 
(Kèm theo Công văn số:      /CCTT&BVTV-TTPC ngày    tháng 3 năm 2023 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

	STT
	Họ tên
	Địa chỉ cơ sở
	Lĩnh vực sản xuất
	Số ĐT
	Loại chứng nhận
	Số giấy CN
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	Xếp loại

	01
	Hợp tác xã mắc ca Nhân Hòa
	Thôn 3, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	Mắc ca, cà phê
	0903.443.648
	An toàn thực phẩm
	08/2022/NNPTNT-TKT
	20/12/2022
	20/12/2025
	A

	02
	Hợp tác xã Toong Xăng xanh
	Thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
	Rau ăn lá, rau ăn hoa, rau ăn quả, rau ăn củ, sâm dây
	0987.564.648
	An toàn thực phẩm
	01/2023/NNPTNT-TKT
	15/02/2023
	15/02/2026
	A

	03
	Hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn Thông Đỏ
	Đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 2, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
	Cam, quýt
	0984.894.327
	An toàn thực phẩm
	02/2023/NNPTNT-TKT
	17/02/2023
	17/02/2026
	A



